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MÔN ĐỊA LÝ - KHỐI 7
I. Mục tiêu cần đạt

1. Kiến thức:

- Học sinh nắm được những nội dung chính của môn địa lí lớp 6.

- Cách học môn địa lý.

2. Kỹ năng:
 Rèn kỹ năng đọc và phân tích, liên hệ thực tế địa phương vào bài học 

3. Thái độ:
- Giáo dục tư tưởng yêu thiên nhiên, đất nước, con người.

- Giúp các em có hứng thú tìm tòi, giải thích các sự vật, hiện tượng địa lí xảy ra xung quanh cuộc sống của các em 

- Tinh thần cố gắng học tập, vượt qua mọi thử thách khó khăn để hoàn thành tốt việc học tập của các nhân.

II. Nội dung bài học:

1. Vị trí, hình dạng và kính thước của Trái Đất.

a. Vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời
Trái Đất ở vị trí thứ 3 theo thứ tự xa dần Mặt Trời. 

b. Hình dạng, kích thước của Trái Đất và hệ thống kinh, vĩ tuyến.

- Hình dạng cầu và kích thước rất lớn.

- Kinh tuyến: đường nối liền hai điểm cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả địa cầu.

- Vĩ tuyến: vòng tròn trên bề mặt địa cầu vuông góc với kinh tuyến..

2. Tỉ lệ bản đồ.

Ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ:

- Tỉ lệ bản đồ cho ta biết khoảng cách trên bản đồ đã thu nhỏ bao nhiêu lần so với kích thước thực của chúng trên thực tế.

- Biểu hiện ở 2 dạng: Tỉ lệ số và tỉ lệ thước.

3. Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí.

a. Phương hướng trên bản đồ:

* Cách xác định phương hướng trên bản đồ:

- Dựa vào các đường kinh tuyến, vĩ tuyến để xác định phương hướng trên bản đồ.

+ Đầu bên phải và của vĩ tuyến chỉ hướng đông, bên trái chỉ hướng tây.

+ Đầu phía trên kinh tuyến chỉ hướng bắc, phía dưới chỉ hướng nam.

- Với những bản đồ lược đồ không thể hiện các đường kinh, vĩ tuyến thì dựa vào mũi tên chỉ hướng Bắc trên bản đồ để xác định hướng Bắc.
 b. Kinh độ, vĩ độ và toạ độ địa lí.
- Kinh độ của một địa điểm là khoảng cách tính bằng số độ từ kinh tuyến đi qua điểm đó đến kinh tuyến gốc.

- Vĩ độ của một điểm là khoảng cách tính bằng số độ từ vĩ tuyến đi qua điểm đó đến vĩ tuyến gốc.

- Kinh độ, vĩ độ của một điểm được gọi chung là toạ độ địa lí của điểm đó.

 4. Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ
a. Ký hiệu bản đồ
- Ba loại kí hiệu thường được sử dụng để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ: kí hiệu điểm, kí hiệu đường, kí hiệu diện tích.

- Một số dạng kí hiệu được sử dụng để thể hiện đối tượng địa lí trên bản đồ: kí hiệu hình học, kí hiệu chữ, kí hiệu tượng hình. 

b. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ:

- Độ cao địa hình trên bản đồ được biểu hiện bằng thang màu hoặc đường đồng mức.
5. Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả.

a. Sự vận động của Trái Đất quanh trục
- Trái Đất tự quay quanh một trục tưởng tưởng nối liền hai cực và nghiêng 66033’ trên mặt phẳng quỹ đạo.

- Hướng quay của Trái Đất từ Tây sang Đông.

- Thời gian tự quay một vòng 24 giờ ( một ngày một đêm)

b. Hệ quả của sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất.

- Hiện tượng ngày và đêm.

- Sự lệch hướng do vận động tự quay của Trái Đất.

6. Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời.

a. Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời:

- Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng từ Tây sang Đông trên quỹ đạo có hình elíp gần tròn

- Trái Đất chuyển động một vòng quanh Mặt Trời trên quỹ đạo hết 365 ngày và 6 giờ.

- Trong khi chuyển động trên quỹ đạo quanh mặt trời, trục Trái Đất lúc nào cũng giữ nguyên độ nghiêng 60o33’ trên mặt phẳng quỹ đạo và hướng nghiêng của trục không đổi. Đó là sự chuyển động tịnh tiến.
b. Hiện tượng các mùa:

– Khi chuyển động trên quỹ đạo trục Trái Đất bao giờ cũng có độ nghiêng không đổi nên lúc nửa cầu bắc, lúc nửa cầu nam ngả về phía Mặt Trời sinh ra các mùa:

+ Nửa cầu hướng về phía Mặt Trời nhận được nhiều ánh sáng là mùa nóng.

+ Nửa cầu chếch xa mặt trời nhận được ít ánh sáng là mùa lạnh.

7. Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa.

+ Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở những địa điểm có vĩ độ khác nhau, càng xa xích đạo về phía hai cực, càng biểu hiện rõ rệt.

+ Tại đường xích đạo quanh năm ngày, đêm dài bằng nhau.

8. Cấu tạo bên trong của Trái Đất
a. Cấu tạo bên trong Trái Đất
Gồm 3 lớp: Lớp vỏ, Lớp trung gian, Lớp lõi

b. Cấu tạo của lớp vỏ Trái Đất:

- Lớp vỏ Trái Đất chiếm 1% thể tích, 0,5% khối lượng.

- Là nơi tồn tại các thành phần tự nhiên: không khí nước, sinh vật…và là nơi sinh sống của xã hội loài người.

- Vỏ Trái Đất do một số địa mảng kề nhau tạo thành, có 7 địa mảng lớn:
9. Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất.

a. Tác động của nội lực và ngoại lực.
- Nội lực: là lực sinh ra bên trong trái đát làm thay đổi vị trí lớp đá của vá Trái Đất dẫn tối hình thành địa hình như tạo núi, tạo hoạt động núi lửa và động đất.

- Ngoại lực: là những lực xẩy ra bên trên bề mặt đất, chủ yếu là quá trình phong hoá các loại đá và quá trình xâm thực sự vỡ vụn của đá do nhiệt độ không khí.

b. Núi lửa và động đất.

- Núi lửa là hình thức phun trào Mắc ma dưới sâu lên mặt đất.
- Là hiện tượng rung chuyển lớp đất đá gần mặt đất.

- Núi lửa và động đất đều do nội lực sinh ra.

10. Địa hình bề mặt Trái Đất.

a. Núi và độ cao của núi:

- Núi là 1 dạng địa hình nhô cao rõ rệt trên mặt đất.

- Có 3 bộ phận: đỉnh (nhọn), sườn (dốc), chân núi (chỗ tiếp giáp mặt đất)

b. Núi già, núi trẻ.

- Núi già được hình thành cách đây hàng trăm triệu năm, trải qua các quá trình bào mòn mạnh. Có đỉnh tròn, sườn thoải, thung lũng rộng.

- Núi trẻ được hình thành cách đây vài chục triệu năm. Có đỉnh nhọn, sườn dốc,thung lũng sâu.
c. Địa hình cacxtơ và các hang động

- Là loại địa hình đặc biệt của vùng núi đá vôi. Các ngọn núi ở đây lởm chởm, sắc nhọn.

- Hang động là những cảnh đẹp tự nhiên, có các khối thạch nhũ đủ màu sắc

d. Bình nguyên

- Độ cao: Độ cao tuyệt đối thường dưới 200m, một số bình nguyên cao gần 500m.

- Đặc điểm hình thái: bề mặt tương đối bằng phẳng hoặc hơi gợn sóng.

e. Cao nguyên

- Độ cao: Độ cao tuyệt đối trên 500m

- Đặc điểm hình thái: Bề mặt tương đối bằng phẳng hoặc gợn sóng, sườn dốc.

f. Đồi

- Độ cao tương đối dưới 200m, dạng địa hình chuyển tiếp giữa bình nguyên và núi

- Dạng bát úp, đỉnh tròn, sườn thoai thoải.
11. Các mỏ khoáng sản.

a. Các loại khoáng sản:

- Khoáng sản là những khoáng vật và đá có ích được con người khai thác và sử dụng.

- Dựa vào công dụng, khoáng sản được chia ra làm 3 loại:

+ Khoáng sản năng lượng: than đá, than bùn, dầu mỏ, khí đốt.

+ Khoáng sản phi kim: muối mỏ, apatit, thạch anh, kim cương, đá vôi, cát, sỏi..

+ Khoáng sản kim loại: sắt, mangan, titan, crôm, đồng, chì, kẽm…

 b. Các mỏ khoáng sản nội sinh và ngoại sinh.
+ Mỏ nội sinh là mỏ được hình thành do nội lực: phun trào mắc ma và đưa lên gần mặt đất thành mỏ. Ví dụ: đồng, chì, kẽm, thiếc, vàng, bạc…

+ Mỏ ngoại sinh là mỏ được hình thành do quá trình ngoại lực: quá trình phong hóa, tích tụ vật chất. Ví dụ: than, cao lanh, đá vôi…

 12. Lớp vỏ khí.
a. Thành phần của không khí.
- Thành phần của không khí gồm:

+ Khí nitơ: chiếm tỉ trọng lớn nhất với 78%

+ Khí ôxi: 21%

+ Hơi nước và các khí khác: 1%

b. Cấu tạo của lớp vỏ khí.
Dựa vào đặc tính của lớp khí người ta chia khí quyển thành 3 tầng: Tầng đối lưu, tầng bình lưu và các tầng cao của khí quyển.

c. Các khối khí. 

Các khối khí luôn luôn di chuyển làm thay đổi thời tiết nơi chúng đi qua. Di chuyển đến đâu lại chịu ảnh hưởng của bề mặt nơi đó làm tính chất ban đầu bị thay đổi. 

13. Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí.

a. Thời tiết và khí hậu.
- Thời tiết là sự biểu hiện hiện tượng khí tượng ở một địa phương trong một thời gian ngắn nhất định.

- Khí hậu của một nơi là sự lặp đi lặp lại tình hình thời tiết ở nơi nào đó, trong một thời gian dài, từ năm nay này qua năm khác và đã trở thành quy luật

b. Nhiệt độ không khí và cách đo nhiệt độ không khí.

- Nhiệt độ không khí: Khi các tia bức xạ mặt trời đi qua khí quyển, mặt đất hấp thụ lượng nhiệt của mặt trời, rồi bức xạ lại vào không khí nóng lên. Độ nóng, lạnh đó gọi là nhiệt độ không khí.

- Cách đo nhiệt độ không khí: Để nhiệt kế trong bóng râm, cách mặt đất 2m

14. Khí áp và gió trên Trái Đất.

a. Khí áp. Các đai khí áp trên Trái Đất:

- Khí áp là sức ép của khí quyển lên bề mặt Trái Đất. Dụng cụ đo khí áp là khí áp kế.

- Trên Trái Đất gồm tất cả 7 đai khí áp cao và thấp, trong đó có: 4 đai áp cao và 3 đai áp thấp xen kẽ nhau.

- Do sự xen kẽ giữa lục địa và đại dương nên các đai khí áp không liên tục mà bị chia cắt ra thành từng khu khí áp riêng biệt.

 b. Gió và hoàn lưu khí quyển.
- Gió là sự chuyển động của không khí từ nơi có khí áp cao về nơi có khí áp thấp.

- Các loại gió chính: gió Tín phong, gió Tây ôn đới, gió Đông cực.
15. Hơi nước trong không khí. Mưa.

a. Hơi nước và độ ẩm của không khí. 

- Không khí có chứa một lượng hơi nước nhất định. Nguồn cung cấp hơi nước cho khí quyển chủ yếu là từ biển và đại dương.

- Hơi nước tạo nên độ ẩm của không khí.

b. Mưa và sự phân bố lượng mưa trên trái đất.

- Khi không khí bốc lên cao, bị lạnh dần, hơi nước trong không khí bị ngưng tụ tạo thành các hạt nước nhỏ, tạo thành mây. Gặp điều kiện thuận lợi, hơi nước tiếp tục ngưng tụ làm các hạt nước to dần, rồi rơi xuống đất tạo thành mưa.

- Sự phân bố lượng mưa trên thế giới không đều từ xích đạo về hai cực.

16. Các đới khí hậu trên Trái Đất
a. Các chí tuyến và vòng cực trên Trái Đất.
- Chí tuyến Bắc: 23o27B

- Chí tuyến Nam: 23o27N

- Vòng cực Bắc: 66o33B

- Vòng cực Nam: 66o33N

- Các chí tuyến và vòng cực là ranh giới phân chia bề mặt Trái đất thành các vành đai nhiệt:

b. Sự phân chi bề mặt Trái Đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ.
- Có 5 vành đai nhiệt.

- Tương ứng với 5 đới khí hậu trên Trái Đất. (1 đới nóng, 2 đới ôn hoà, 2 đới lạnh) 

17. Sông và hồ.

a. Sông và lượng nước của sông.
- Sông là dòng chảy tự nhiên thường xuyên, tương đối ổn định trên bề mặt thực địa.

- Lượng nước của một con sông phụ thuộc vào diện tích lưu vực và nguồn cung cấp nước.

b. Hồ.

- Hồ là khoảng nước đọng tương đối sâu và rộng trong đất liền.
- Có 2 loại hồ: hồ nước mặn và hồ nước ngọt.

18. Biển và đại dương.

a. Độ muối của nước biển và đại dương:

- Độ muối là do: Nước sông hòa tan các loại muối từ đất, đá trong lục địa đưa ra.
- Độ muối của biển và các đại dương không giống nhau: Tùy thuộc vào nuồn nước chảy vào biển nhiều hay ít và độ bốc hơi lớn hay nhỏ.

b. Sự vận động của nước biển và đại dương.

Có 3 sự vận động chính: Sóng, thủy triều và dòng biển
19. Đất. Các nhân tố hình thành đất.

a. Thành phần và đặc điểm của thổ nhưỡng:

- Hai thành phần chính của lớp đất là thành phần khoáng và hữu cơ.

- Đất có tính chất quan trọng là độ phì. Độ phì là khả năng cung cấp cho thực vật nước, các chất dinh dưỡng và các yếu tố khác như nhiệt độ, không khí, để thực vật sinh trưởng và phát triển.
 b. Các nhân tố hình thành đất.
- Đá mẹ, sinh vật, khí hậu.

20. Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất.
a. Lớp vỏ sinh vật.

Sinh vật xâm nhập trong lớp đất đá, khí quyển, thuỷ quyển, tạo thành một lớp vỏ mới liên tục bao quanh Trái Đất. Đó là lớp vỏ sinh vật hay sinh quyển.

b. Các nhân tố tự nhiên có ảnh hưởng đến sự phân bố thực vật, động vật.

- Đối với thực vật: Khí hậu là yếu tố tự nhiên có ảnh hưởng rõ rệt đến sự phân bố và đặc điểm của thực vật. Ảnh hưởng của địa hình tới sự phân bố thực vật. Đất có ảnh hưởng tới sự phân bố thực vật. Các loại đất có chất dinh dưỡng khác nhau nên thực vật khác nhau.

- Đối với động vật. Khí hậu ảnh hưởng đến sự phân bố động vật trên Trái Đất.

III. BÀI TẬP VẬN DỤNG
Câu 1: Tỉ lệ bản đồ cho chúng ta biết điều gì?
   A. Tỉ lệ bản đồ cho biết các khoảng cách trên bản đồ đã được thu nhỏ bao nhiêu lần so với khoảng cách thực của chúng trên thực địa.

   B. Tỉ lệ bản đồ cho biết các khoảng cách trên bản đồ đã được phóng to.

   C. Tỉ lệ bản đồ cho biết các khoảng cách thực của chúng trên thực địa.

   D. Tất cả đều sai.

Câu 2: Thời gian tự quay 1 vòng quanh trục của Trái Đất là?

   A. 12 giờ.

   B. 24 giờ.

   C. 6 giờ.

   D. 30 giờ.

Câu 3: Trái Đất chuyển động một vòng quanh Mặt Trời trên quỹ đạo hết bao nhiêu thời gian?
   A. 365 ngày 6 giờ.

   B. 100 ngày.

   C. 200 ngày.

   D. 30 ngày
Câu 4: Trong khi quay quanh Mặt Trời, thì Trái Đất:

   A. Có lúc ngả nửa cầu Bắc, có lúc ngả nửa cầu Nam về phía Mặt Trời.

   B. Ngả hoàn toàn về nửa cầu Bắc.

   C. Ngả hoàn toàn về nửa cầu Nam.

   D. Không ngả về nửa cầu nào cả.

Câu 5: Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp:

   A. 3.

   B. 4.

   C. 5
   D. 2.

Câu 6: Nội lực tạo ra hiện tượng gì?

   A. Động đất, núi lửa.

   B. Sóng thần.

   C. Lũ lụt.

   D. Phong hóa.

Câu 7: Có mấy loại khoáng sản?

   A. 2.

   B. 3.

   C. 4.

   D. 5.

Câu 8: Trong các thành phần của không khí chiếm tỉ trọng lớn nhất là::

   A. Khí Cacbonic   

   B. Khí Nito
   C. Hơi nước   

   D. Oxi
Câu 9: Không khí luôn luôn chuyển động từ:

   A. Nơi áp thấp về nơi áp cao.

   B. Biển vào đất liền.

   C. Nơi áp cao về nơi áp thấp.

   D. Đất liền ra biển.

Câu 10: Dựa vào tính chất của nước, người ta phân thành mấy loại hồ?
   A. 2.

   B. 3.

   C. 4.

   D. 5.

IV. DẶN DÒ:
- Học sinh tự ôn tập kiến thức đã học và làm bài tập vào tập Địa.

- Thời gian làm bài từ ngày 01/9/2021 ngày 04/9/2021.

- Liên hệ với giáo viên dạy mình nếu có thắc mắc:
*Thông tin liên hệ của GV bộ môn:

	Giáo viên
	Lớp dạy
	Zalo

	Cô Phùng Thị Luyến
	7/4, 7/6, 7/8, 7/10, 7/11, 7/12
	0975593457

	Thầy Dương Phương Thương
	7/1,7/2, 7/3, 7/5,7/7, 7/9
	0981628986


